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QUYẾT ĐỊNH
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;


Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 276/NĐ, ngày 11/10/1951 của Bộ Quốc gia Giáo dục về việc thành lập Trường Sư phạm Cao cấp (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội);
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1561/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đến tuổi nghỉ hưu;

Căn cứ Nghị quyết số 624-NQ/ĐU ngày 15/01/2015 của Đảng uỷ trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên, nghiên cứu viên có học vị Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học;


Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng được xem xét, kéo dài thời gian làm việc


Giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ thuộc biên chế cơ hữu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Trường") có thể được xem xét kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo các quy định của pháp luật và của Trường.


Điều 2. Nguyên tắc xét và thực hiện kéo dài thời gian làm việc


1. Việc xem xét kéo dài thời gian làm việc được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, dân chủ và sự tự nguyện của giảng viên, nghiên cứu viên.


2. Trường có nhu cầu kéo dài thời gian làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.. 


3. Trường chỉ kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu  viên tự nguyện, tâm huyết, có đủ sức khỏe và năng lực làm việc.

4. Giảng viên, nghiên cứu viên được kéo dài thời gian làm việc không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp bộ môn trực thuộc khoa và tương đương trở lên.


Điều 3. Thời gian kéo dài làm việc


Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ không quá 03  năm; đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh phó giáo sư không quá 07  năm và đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư không quá 10 năm.

Hàng năm, Trường xem xét đánh giá nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học; sức khỏe và sự tự nguyện của giảng viên cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ để quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục kéo dài thời gian làm việc của giảng viên.

Điều 4. Điều kiện xem xét, kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên


1. Đối với giảng viên, nghiên cứu viên:


a. Tự nguyện kéo dài thời gian làm việc;


b. Có đủ sức khoẻ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học;


c. Hoàn thành nhiệm vụ giảng viên, nghiên cứu viên trong 02 năm học liền kề, trước thời điểm Trường xem xét kéo dài thời gian làm việc theo kết quả đánh giá viên chức cuối năm.


d. Có uy tín và đóng góp quan trọng, cụ thể với Khoa/Viện (sau đây gọi tắt là đơn vị) thông qua hoạt động giảng dạy, NCKH, và/hoặc các hoạt động khác;

e. Cam kết không ký hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động với

bất kỳ cơ quan, đơn vị nào ngoài trường;

g. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và của Trường, có tinh thần đoàn kết, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

2. Đối với đơn vị

- Có nhu cầu kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ;

- Có văn bản đề nghị nhà trường kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh khoa học và trình độ nói trên.

3. Đối với Trường:


Việc kéo dài thời gian làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên căn cứ vào nhu cầu về nhân lực phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phù hợp với định hướng xây dựng, phát triển Trường.


Điều 5. Căn cứ xác định nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học


Việc xác định nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường dựa trên các căn cứ sau:


1. Tổng số giờ lao động bình quân đầu người của bộ môn có giảng viên kéo dài cao hơn mức quy định;

2. Uy tín trong khoa học và các hoạt động khác của giảng viên, nghiên cứu viên;


3. Tổng số giảng viên cơ hữu của Trường đang giảng dạy các môn học đó;


4. Nhu cầu và định hướng phát triển hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu viên thuộc diện được xem xét kéo dài thời gian làm việc.


Điều 6. Thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thời gian làm việc


1. Trước thời điểm giảng viên, nghiên cứu viên đủ tuổi nghỉ hưu 06  tháng, Phòng Tổ chức cán bộ có văn bản thông báo với giảng viên, nghiên cứu viên thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 về việc kéo dài thời gian làm việc và chế độ, điều kiện làm việc theo quy định của Điều 7 Quy định này. Trường hợp giảng viên, nghiên cứu viên có nguyện vọng kéo dài thời gian làm việc thì giảng viên, nghiên cứu viên có ý kiến bằng văn bản gửi Phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng và thông báo với thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường có giảng viên, nghiên cứu viên đề nghị xem xét kéo dài thời gian làm việc để triển khai các thủ tục tiếp theo.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ, lãnh đạo đơn vị tổ chức họp với tổ bộ môn, trung tâm (thuộc đơn vị) đang quản lý các môn học, đề tài nghiên cứu mà giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký giảng dạy, nghiên cứu để đánh giá về nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở thời điểm hiện tại và định hướng phát triển sắp tới; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên, nghiên cứu viên theo điểm c khoản 1 Điều 4 và gửi biên bản họp cho Phòng Tổ chức cán bộ trong đó có ý kiến về việc đề nghị kéo dài hoặc không đề nghị kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên, nghiên cứu viên.

3. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp hồ sơ báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, quyết định kéo dài hoặc không kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên.

4. Đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc giảng viên cao cấp, nếu được Ban Giám hiệu đồng ý kéo dài thời gian làm việc thì Trường gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của giảng viên, nghiên cứu viên đề nghị kéo dài thời gian làm việc để Bộ Giáo dục xem xét, quyết định.
 
Đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh phó giáo sư, giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ nếu được Ban Giám hiệu đồng ý kéo dài thời gian làm việc thì trước thời điểm nghỉ hưu 03 (ba) tháng, Hiệu trưởng ký quyết định kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên, nghiên cứu viên.
 
Điều 7. Chế độ và điều kiện làm việc

1. Trong thời gian làm việc kéo dài, giảng viên, nghiên cứu viên được hưởng lương và các chính sách, chế độ khác theo quy định của giảng viên, nghiên cứu viên.


2. Đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng giảng viên, nghiên cứu viên chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện làm việc, thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên, nghiên cứu viên được kéo dài thời gian làm việc để phát huy năng lực, sở trường, đóng góp cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên trẻ.


3. Giảng viên, nghiên cứu viên được kéo dài thời gian làm việc phải hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Trường; chấp hành nghiêm kỉ luật lao động, nội quy, quy chế của Trường; tuân thủ sự điều động, phân công nhiệm vụ của đơn vị và của Trường.


Điều 8. Tiếp tục kéo dài thời gian làm việc


Viên chức kéo dài thời gian làm việc theo Điều 1 thì hàng năm đều phải tiến hành lại trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 6 của Quy định này để quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục kéo dài thời gian làm việc.

Điều 9. Chấm dứt việc kéo dài thời gian làm việc

1. Việc chấm dứt kéo dài thời gian làm việc được chấm dứt trong các trường hợp sau đây:


a. Kết thúc thời gian làm việc kéo dài mà không được tiếp tục kéo dài thời gian làm việc;


b. Trong thời gian làm việc kéo dài, giảng viên, nghiên cứu viên có văn bản đề nghị chấm dứt việc kéo dài thời gian làm việc trước thời hạn để hưởng chế độ hưu theo quy định hoặc Trường có nhu cầu chấm dứt việc kéo dài thời gian làm việc và được sự đồng ý của giảng viên, nghiên cứu viên;

c. Trường có văn bản chấm dứt trước thời hạn nếu có cơ sở xác định trong thời gian kéo dài, giảng viên, nghiên cứu viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, không chấp hành sự phân công của đơn vị, của Trường hoặc bị xử lý kỉ luật từ cảnh cáo trở lên, hoặc ký hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động cho một đơn vị khác.


d. Có căn cứ cho thấy giảng viên, nghiên cứu viên được kéo dài thời gian làm việc không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện công việc.


2. Khi chấm dứt việc kéo dài thời gian làm việc, Trường làm thủ tục cho giảng viên, nghiên cứu viên nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.


Điều 10. Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng thỉnh giảng


Đối với giảng viên, nghiên cứu viên thuộc phạm vi của Điều 1 Quyết định này nhưng không thực hiện kéo dài thời gian làm việc, Trường có thể xem xét kí hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trả lương hàng tháng theo quy định của Luật viên chức hoặc hợp đồng thỉnh giảng nhằm thu hút giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ cao tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.


Điều 11. Tổ chức thực hiện


Các giảng viên, nghiên cứu viên đã được kéo dài thời gian làm việc theo quy định của Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu thực hiện việc tiếp tục kéo dài thời gian làm việc theo quy định của Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và Quyết định này.

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm xây dựng các biểu mẫu, văn bản liên quan, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các thủ tục, trình tự xem xét kéo dài thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và của Quyết định này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận






          HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 12;

  - Lưu VT, TCCB.






        (đã kí)








GS.TS Nguyễn Văn Minh 








   GS.TS. Nguyễn Văn Minh
Phụ lục 01          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN LÀM VIỆC
                     Kính gửi: - Ban Giám Hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
                                      - Phòng Tổ chức cán bộ



       - Khoa (Viện) ...........................       
          Tên tôi là ............................................
Sinh ngày .................................

Chức vụ, chức danh ............................................................................... 


Hiện đang công tác tại ...........................................................................

          Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;  Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-ĐHSPHN ngày....tháng ..... năm......của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc ban hành Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu; Căn cứ Thông báo số........ /TB-ĐHSPHN, ngày........... tháng.... năm..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức; Căn cứ điều kiện sức khỏe và khả năng làm việc, tôi có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác sau khi đến độ tuổi nghỉ hưu.  

Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức cán bộ, Tập thể lãnh đạo Khoa (Viện)......…… xem xét, quyết định cho tôi được kéo dài thời gian công tác 01(một) năm, từ tháng …. năm ...... đến tháng …. năm ….. để làm công tác chuyên môn.

          Tôi xin cam đoan trong thời gian kéo dài công tác sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước và của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hoàn thành đầy đủ các định mức công việc được quy định theo chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm.

Xin trân trọng cảm ơn!
	
	          .............,ngày........tháng.......năm......

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(ký tên)


Phụ lục 02
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  HÀ NỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA (VIỆN) ......................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN LÀM VIỆC


Kính gửi:   - Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội




        - Phòng Tổ chức cán bộ



Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học;


Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-ĐHSPHN ngày....tháng ..... năm......của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội ban hành Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu;

 Căn cứ Thông báo số........ /TB-ĐHSPHN, ngày....... tháng.... năm..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc GS (PGS, TS)....................sẽ nghỉ hưu từ ngày ....... tháng ........ năm .......;

Xét đơn xin kéo dài thời gian làm việc của GS (PGS,TS) .............


Căn cứ biên bản họp tổ bộ môn /trung tâm ............đề nghị kéo dài thời gian làm việc đối với GS (PGS,TS) ...............

Căn cứ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa /Viện.......... và năng lực, sức khoẻ của GS (PGS,TS)................


Khoa/Viện ........... kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xem xét và quyết định kéo dài  (hoặc không kéo dài) thời gian làm việc đối với GS (PGS,TS).............kể từ ngày.......tháng....... năm.............

Khoa /Viện.............. xin trân trọng cảm ơn






Hà Nội, ngày ........ tháng ........, năm ............








Trưởng khoa /Viện

Phụ lục 03

	KHOA/ VIỆN ..........................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỎ/TRUNG TÂM ....................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP TỔ BỘ MÔN/TRUNG TÂM..........................
(Về việc đề nghị kéo dài thời gian làm việc của giảng viên/ nghiên cứu viên)
Kính gửi:      - Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

                                  - Phòng Tổ chức cán bộ

           - Ban chủ nhiệm Khoa/ Viện ..........................

1. Thời gian họp


Cuộc họp tổ bộ môn/trung tâm .............., thuộc  Khoa: /Viện: ............. tiến hành vào lúc....... giờ ....... ngày ...... tháng ....... năm ......., tại .................


2. Thành phần


Chủ toạ: .................................................................................................


Thư kí: ....................................................................................................


Các thành viên tham dự cuộc họp: ........................................................


3. Nội dung cuộc họp


- Đánh giá nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học của tổ bộ môn/ trung tâm ở thời điểm hiện tại và định hướng phát triển sắp tới;


- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên/nghiên cứu viên ..... theo điểm c, d Điều 4 của Quyết định số ......./QĐ-ĐHSPHN, ngày .... tháng .... năm .....


- Bỏ phiếu hoặc biểu quyết đề nghị kéo dài (hoặc không kéo dài) thời gian làm việc của GS (PGS/TS) .....................


4. Kết luận


- Đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức cán bộ kéo dài (hoặc không kéo dài) thời gian làm việc của GS (PGS/TS) .....................


Thư kí đọc biên bản cuộc họp.


Cuộc họp kết thúc vào hồi ........., ngày ........tháng ....... năm........


Thư kí





           Chủ toạ
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